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Câu 1: (2điểm)

a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Jun – Lenxơ

b) Nêu ý nghĩa của điện trở R trong mạch điện.

Câu 2: (2điểm)

       Phát biểu quy tắc bàn tay trái. Áp dụng quy tắc để xác định chiều của lực điện từ 
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, chiều của dòng điện 
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 còn thiếu trong các hình 1 và hình 2 cho dưới đây:
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Câu 3: (2điểm)
Cho mạnh điện như hình vẽ 

UAB = 30 V không đổi ; R1 = 10
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R2 = 20
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. R3 = 30
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a) Hãy tính RAB ?

b, Tính cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở?

Câu 4: (3điểm)
Một ấm điện sử dụng hiệu điện thế 220V và có cường độ dòng điện là 5A chạy qua dây đốt nóng để đun sôi 2 lít nước ở 200C. Hiệu suất của ấm là 80%, C nước = 4200J/kg.K
a. Tính điện trở dây đốt nóng và công suất của ấm khi ấm hoạt động bình thường. 
b. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên. 
c. Nếu sử dụng ấm nước trên 3 lần trong 01 ngày thì trong một tháng 30 ngày phải trả bao nhiêu tiền. Cho 1KWh giá 2000 đồng. 
Câu 5: (1điểm)

Hai bóng đèn có ghi (6V-4,5W) và (3V-1,5W) có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 9V để chúng sáng bình thường được không? Vì sao?

- Bùi Văn Linh THCS Hưng Thái-
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a)- Phát biểu đúng

   - Viết đúng công thức chỉ rõ các đại lượng và đơn vị

b) Nêu đúng ý nghĩa của điện trở trong mạch điện
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	   - Phát biểu đúng quy tắc bàn tay trái: SGK Vật lý 9 - Trang 74. 




 - Biểu diễn đúng chiều đường sức từ cho các hình.


 - Biểu diễn đúng chiều của 
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, chiều của 
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 tương ứng cho hình 1 và hình 2. 
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	a, mạch AB gồm: R3 nt (R1//R2)
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	b, 
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U12=UAB-U3=30-24=6V
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U1=U2 = U12=6V
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I2=IAB-I1=0,8-0,6=0,2A
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	a./ - Tính đúng R = 44 Ω                 


     - Tính đúng P = U.I = 220.5 = 1100W

b./ - Tính Qi = mc.(t = 2.4200.80 = 672000J



- Tính Qtp = Qi / H = 672000/0,8 = 840000 J



- Tính t = Qtp / P = 840000/1100 = 764s 

c./ tính được thời gian dùng cả tháng là:

t = 3.(764:3600).30 = 19,1 h

P = 1100W = 1,1 KW

A= P.t =1,1.19,1= 20,01 KWh

Số tiền phải trả cho 30 ngày sử dụng là:

20,01.2000 = 42020 đ
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	Ta không thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 9V để chúng sáng bình thường được. Vì:

I1 = P1:U1 = 0,75A 
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R1 = 8 Ω
I2 = P2:U2 = 0,5A
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R2 = 6 Ω
Khi đó: Rtđ = 14 Ω, I = 9:14 = 0,64 A

Khi mắc nối tiếp hai điện trở trên thì I = I1 = I2
Mà I > I2 nên khi đó đèn 2 cháy
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GV ra đề: Bùi Văn Linh THCS Hưng Thái
(Hình 1)
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(Hình 2)
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(Hình 1)
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